
TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Học kỳ 

1 2  3 4 5 6 7 8 

1  11140139 Những NLCB của CN Mác–Lênin 1 2 2               

2  11140154 Xã hội học đại cương 2 
2 

       

3  11190103 Tâm lý học đại cương 2        

4  11130804 Tiếng Anh  TOEIC 1 3 3        

5  11150702 Tin học cơ sở 2 2        

6  11180101 Giáo dục thể chất 1 1* 1*        

7  11200101 Giáo dục quốc phòng 1 3* 3*         

8  11200102 Giáo dục quốc phòng 2 2* 2*         

9  11110310 Hoá học  đại cương     2 2        

10  11220643 Sinh học đại cương   2 2        

11  11110266 Vật lý đại cương 2 2        

12  11110200 Toán cao cấp       2 2        

13  11140140 Những NLCB của CN Mác–Lênin 2 3   3             

14  11140202 Pháp luật đại cương 2  2       

15  11130805 Tiếng Anh  TOEIC 2 3  3       

16  11180102 Giáo dục thể chất 2 1*   1*        

17  11220644 Sinh học phân tử 2  2       

18  11190318 Kỹ năng mềm 2  2       

19  11110153 Xác suất thống kê 2  2       

20  11220645 Sinh thái và môi trường 2  2       

21  11140209 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2     2      

22  11180103 Giáo dục thể chất 3 1*     1*      

23  11200103 Giáo dục quốc phòng 3 3*     3*      

24  11130806 Tiếng Anh  TOEIC 3 2   2      

25  11220630 Di truyền thực vật    2   2      

26  11220637 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2   2      

27  11220638 Thực vật học     2   2      

28  11110393 Hoá sinh đại cương      2   2      

29  11220629 Sinh lý thực vật     3   3      

30  11220626 Tiếp cận nghề KHCT 2   2      

31  11140325 Đường lối CM của Đảng CSVN  3      3      

32  11220631 Vi sinh vật đại cương 2    2     

33  11220632 Thổ nhưỡng đại cương 2    2     

34  11220633 Bệnh cây nông nghiệp 2    2     

35  11220634 Côn trùng nông nghiệp 2    2     

36  11220635 Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng 2    2     

37  11220636 Khí tượng nông nghiệp 2    2     

38  11130807 Tiếng Anh  TOEIC 4 2    2     

39  11220639 KD nông nghiệp và DV nông thôn 2     4    



40  11220640 Quản lý nông trại 2        

41  11220642 Kinh tế nông nghiệp 2        

42  11220641 Xây dựng và quản lý dự án 2        

43  11220601 Đất và Phân bón 2     2    

44  11220602 Cây lương thực 3     3    

45  11220603 Cây công nghiệp 3     3    

46  11220604 Cây ăn quả 2     2    

47  11220605 Cây rau 2     2    

48  11220606 CN sinh học ứng dụng trong cây trồng 2      2   

49  11220607 Chọn tạo giống cây trồng 3      3   

50  11220608 Hoa, cây cảnh và thiết kế cảnh quan 2      2   

51  11220609 Phương pháp tưới tiêu 2      2   

52  11220622 Phương pháp khuyến nông 2      2   

53  11220618 Thực hành NN tốt và NN an toàn 2      2   

54  11220610 Thuốc bảo vệ thực vật 3      3   

55  11220615 Cây dược liệu 2       

6 

 

56  11220611 Cỏ dại 2        

57  11220616 Canh tác học 2        

58  11220621 Công nghệ sản xuất giống cây trồng 2        

59  11220624 Kỹ thuật trồng cây không đất 2        

60  11220625 Chăn nuôi cơ bản 2        

61  11220627 Thao tác nghề KHCT 2       2  

62  11220628 Thực tế nghề KHCT  3       3  

63  11220646 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 6        6 

64  Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế 6        6 

65  11220617 Quản lý cây trồng tổng hợp 2        2* 

66  11220619 Quản lý dịch hại tổng hợp 2        2* 

67  11220623 Nông lâm kết hợp 2        2* 

                   Tổng khối lượng toàn khóa  122 17 16 17 17 16 16 11 12 
 


